
UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

 

Số:            /SYT-NVY 
V/v thông báo danh sách các 

trường hợp hoàn thành cách ly 

tập trung tại tỉnh Bắc Ninh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 3 năm 2021 

 

 

Kính gửi: - Sở Y tế các tỉnh/TP: Bắc Kạn, Bình Phước, Bạc Liêu, 

  Bình Dương, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đà Nẵng,  Đồng Nai, 

 Gia Lai, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Hồ Chí Minh;  

 Lạng Sơn, Long An, Quảng Nam, Tây Ninh; 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, TX, TP. 

  

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

 Căn cứ Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về 

áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù 

trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/03/2020 của Bộ Y tế 
“Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống 
dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”;  

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành 

cách ly y tế tập trung như sau: 

  - Địa điểm hoàn thành cách ly: Khách sạn Grand Phoenix (Địa chỉ: Số 25, 

đường Lý Thái Tổ, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh). 

 - Thời gian hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở tập trung: Ngày 27/3/2021, 

tổng số 211 công dân đủ điều kiện trở về địa phương. 

(Danh sách chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông báo tới Sở Y tế các tỉnh/thành phố; Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch các huyện, TX, TP có công dân đã hoàn thành thời gian 

cách ly để biết và tiếp tục hướng dẫn theo dõi sức khỏe sau khi công dân trở về 

địa phương./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc SYT; 

- TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- TTYT các huyện, TX, TP; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
   
 
 
 
 

Nguyễn Bá Quý 



DANH SÁCH  

CÔNG DÂN HOÀN THÀNH CÁCH LY TẬP TRUNG TẠI KHÁCH SẠN GRAND PHOENIX 

(Kèm theo Công văn số             /SYT-NVY  ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh)  
 

TT Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi làm việc Địa điểm cách ly 
Thời gian 

cách ly 
Địa chỉ nơi ở/lưu trú sau khi cách ly tập trung 

Điện thoại 

liên hệ 

    
(Tên, địa chỉ của Công ty/doanh 

nghiệp) 
(Ghi rõ địa chỉ) 

(Từ 

ngày ...đến 

ngày....) 

Số nhà, 

đường 

Thôn, 

khu 

phố 

Xã, 

phường, 

TT 

Quận/ 

huyện/ 

TX 

Tỉnh/ TP   

1 
TANG, 

XIAOHUA 
10/11/1981 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ 

CHIẾU SÁNG 

 NVC VIỆT NAM 

Địa chỉ: Lô CN9-6 Khu công nghiệp 

Yên Phong (khu mở rộng), Xã Yên 

Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc 

Ninh, Việt Nam 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Chung 

cư Cao 

nguyên 

2 

Đường 

Lê Thái 

Tổ 

Võ 

Cường 

TP Bắc 

Ninhs 
Bắc Ninh 0382982239 

2 SUN, WEI 20/07/1982 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Chung 

cư Cao 

nguyên 

2 

Đường 

Lê Thái 

Tổ 

Võ 

Cường 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 09177702184 

3 
TAN, 

YUQING 
06/12/1975 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Chung 

cư Cao 

nguyên 

2 

Đường 

Lê Thái 

Tổ 

Võ 

Cường 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0979115471 

4 XUE, HAO 22/11/1993 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Chung 

cư Cao 

nguyên 

2 

Đường 

Lê Thái 

Tổ 

Võ 

Cường 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0329596690 

5 
WU, 

WEIJIE 
11/08/1991 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Chung 

cư Cao 

nguyên 

2 

Đường 

Lê Thái 

Tổ 

Võ 

Cường 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0383293384 

6 CHEN, BIN 18/07/1986 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Chung 

cư Cao 

nguyên 

2 

Đường 

Lê Thái 

Tổ 

Võ 

Cường 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0971546354 



7 
TAN,TAID

ONG 
14/11/1996 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Chung 

cư Cao 

nguyên 

2 

Đường 

Lê Thái 

Tổ 

Võ 

Cường 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0337922234 

8 
LEI 

LINFENG 
22/01/1986 

Công ty TNHH công nghệ điện tử Tarry 

(Việt Nam) 

 Địa chỉ: Lô CN2-4 và CN9-7, KCN 

Yên Phong(mở rộng), xã Yên Trung , 

huyện Yên Phong, Bắc Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

CT2-

1507, 

chung 

cư Cát 

Tường   

Lê Thải 

Tổ 

phường 

Võ 

Cường 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0379359396 

9 
CHEN, 

CHAO 
10/02/1993 

Công ty TNHH Lizhen Precision 

Địa chỉ: Lô J4-1, KCN Đại Đồng - 

Hoàn Sơn, phường Tân Hồng, thị xã Từ 

Sơn, Bắc Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

  
Thôn 

Đông 

Hoàn 

Sơn 
Tiên Du Bắc Ninh 0389506195 

10 
LI RONG 

TING 
11/11/1972 

Công ty TNHH Kỹ thuật thông tin 

Bitland Việt Nam 

Địa chỉ: Đường TS7, KCN Tiên Sơn, 

Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 

Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

TS7 

KCN 

Tiên 

Sơn 

Hoàn 

Sơn 
Tiên Du Bắc Ninh 0366229858 

11 
LI 

LONGYUN 
11/07/1978 

Công ty TNHH YNT Vina 

 Địa chỉ: Lô C, Đường TS5, KCN Tiên 

Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, 

Tỉnh Bắc Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Lê Thái 

Tổ 

Hòa 

Đình 

Võ 

Cường 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 02226275222 

12 

LIANG 

XIAO 

DONG 

29/10/1997 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

 
Lý 

Thánh 

Tông 

Tân 

Hồng 
Từ Sơn Bắc Ninh 02226275222 

13 
LIANG 

GUOPING  
13.01.1965 

Công ty TNHH WISDOM 

INTERNATIONAL TECHNOLOGY 

VIỆT NAM 

Địa chỉ: Số 01 đường TS1, KCN Tiên 

Sơn (Thuê NX Cty CP Ngân Sơn), 

Hoàn Sơn, Tiên Du, BN  

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Lô số 

10 

Khu 

biệt thự 

nhà 

vườn 

KCN 

Tiên 

Sơn 

Hoàn 

Sơn 
Tiên Du Bắc Ninh 0912 255 554 



14 

YANG 

XIAOSHEN

G 

26/05/1991 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Lô số 

10 

Khu 

biệt thự 

nhà 

vườn 

KCN 

Tiên 

Sơn 

Hoàn 

Sơn 
Tiên Du Bắc Ninh 0912 255 554 

15 
XIAO, 

FUMING 
13/11/1978 

Công ty TNHH bao bì ZHONG JIAN 

Việt Nam 

  Địa chỉ: Lô CN-11.1,CN-31.2 KCN 

Thuận Thành II,xã An Bình,huyện 

Thuận Thành,tỉnh Bắc Ninh,Việt Nam 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Chung 

cư Cát 

Tường 

ECO 

Đường 

Lê Thái 

Tổ 

Phường 

Võ 

Cường 

Tp.Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0355 294 062 

16 
CHEN, 

JIANYONG 
07/10/1982 

Công ty TNHH Nhôm Zhengxing Việt 

Nam 

Địa chỉ: Lô IV.1&IV.4.2, KCN Thuận 

Thành 3,xã Thanh Khương,huyện 

Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Việt 

Nam. 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Lô 

IV.1&I

V.4.2 

KCN 

Thuận 

thành 3 

xã Thanh  

Khương 

Thuận 

 Thành 
Bắc ninh 0946141113 

17 

LU 

XIANGMIN

G 

06/10/1960 
Công ty TNHH sản xuất công cụ 

XiangMing (Việt Nam) 

 Địa chỉ: Lô VII.3, KCN Khai Sơn, xã 

Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc 

Ninh  

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Lô 

VII.3 

KCN 

Khai 

Sơn 

xã Thanh 

Khương 

Thuận 

Thành 
Bắc Ninh 0902181355 

18 
XIAO 

SHIHU 
25/03/1977 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

19 

 

TIAN XIAO 

LIAN 

21/01/1981 

Công ty TNHH Suga Bắc Ninh. 

Địa chỉ: Lô H2-1-1, KCN Đại đồng - 

Hoàn Sơn, Xã Tri Phương, Huyện Tiên 

Du, Tỉnh Bắc Ninh  

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Nhà C . 

Điển 

Xóm 

Núi  

Bồ Sơn 
Võ 

Cường 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0222.222.0880 

20 

ZHANG 

SHEN 

QING 

13.09.1983 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Nhà C . 

Điển 

Xóm 

Núi  

Bồ Sơn 
Võ 

Cường 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0222.222.0880 



21 

 

LIU HE 

PING 

05/01/1974 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Nhà C . 

Điển 

Xóm 

Núi  

Bồ Sơn 
Võ 

Cường 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0222.222.0880 

22 

 

OU ZHENG 

BIN 

12/10/1985 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Nhà C . 

Điển 

Xóm 

Núi  

Bồ Sơn 
Võ 

Cường 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0222.222.0880 

23 
 

LIU HUI 
25/06/1997 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Nhà C . 

Điển 

Xóm 

Núi  

Bồ Sơn 
Võ 

Cường 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0222.222.0880 

24 

 

LUO JIA 

WEI 

18/12/1988 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Nhà C . 

Điển 

Xóm 

Núi  

Bồ Sơn 
Võ 

Cường 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0222.222.0880 

25 

 

ZHANG 

JIAN XIN 

28/06/1994 

Công ty TNHH Công nghệ thông tin lợi 

ích (Việt Nam) 

Địa chỉ: Lô C, Đường TS5, KCN Tiên 

Sơn, Phường Đồng Nguyên, Thị Xã Từ 

Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Tầng 3, 

Nhà Số 

2, Lô 2 

Huyền 

Quang 

2 

Phường 

Võ 

Cường 

Thành 

Phố Bắc 

Ninh 

Tỉnh Bắc 

Ninh  
0353.855.860 

26 

 

TAN 

GUIHUA 

10/04/1969 

Công ty TNHH K-Flex (Việt Nam) 

Địa chỉ: Lô c8-3 & c8-4 KCN Đại 

Đồng- Hoàn Sơn- Xã Hoàn Sơn -Huyện 

Tiên Du- Tỉnh Bắc Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Lô c8-

3& C8-

4  

KCN 

Đại 

Đồng- 

Hoàn 

sơn 

Hoàn 

Sơn 
Tiên Du Bắc Ninh 0963609222 

27 

 

ZHANG 

JIANYONG 

20/07/1987 

Công ty TNHH Trục in VN Xinyuan 

 Địa chỉ: Lô D1-1 Đường N2 KCN Đại 

Đồng Hoàn Sơn -Tiên Du -Bắc Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Lô D1-

1 

Đường 

N2 

KCN 

Đại 

Đồng 

Hoàn 

Sơn 

Hoàn 

Sơn 
Tiên Du Bắc Ninh 0989856229 



28 

 

ZHANG 

JING 

03/02/1990 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Lô D1-

1 

Đường 

N2 

KCN 

Đại 

Đồng 

Hoàn 

Sơn 

Hoàn 

Sơn 
Tiên Du Bắc Ninh 0989856229 

29 

DAN 

ZHOUZHE

N 

08/08/1987 

Công ty TNHH HANBO TECH VINA 

Bắc Ninh 

Địa chỉ: Lô F2, Khu Công Nghiệp Đại 

Đồng - Hoàn Sơn, Xã Đại Đồng,Xã 

Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc 

Ninh, Việt Nam 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

  
Thôn 

Đông 

Hoàn 

Sơn 
Tiên Du Bắc Ninh 0332040410 

30 
XU,XIAOK

ANG 
20/05/1992 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

  
Thôn 

Đông 

Hoàn 

Sơn 
Tiên Du Bắc Ninh 0332040410 

31 QI JIUFU 16/10/1987 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

  
Thôn 

Đông 

Hoàn 

Sơn 
Tiên Du Bắc Ninh 0332040410 

32 
YANG 

ZHILI 
03.07.1980 

 

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG 

MẶT TRỜI DEHUI VIỆT NAM 

Địa chỉ: Lô C8-5, C8-6, C8-7, C8-8 

KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn, xã Hoàn 

Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

C46 

Đường 

Hàn 

Thuyên 

Vũ Ninh 
TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0985216796 

33 
CAO QING 

HUA 
15/07/1978 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

C46 

Đường 

Hàn 

Thuyên 

Vũ Ninh 
TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0985216796 

34 

ZENG 

CHONG 

CHONG 

26/10/1987 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

C46 

Đường 

Hàn 

Thuyên 

Vũ Ninh 
TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0985216796 



35 
ZHU ZHAO 

FU 
01/10/1986 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

C46 

Đường 

Hàn 

Thuyên 

Vũ Ninh 
TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0985216796 

36 

ZHOU 

CHENG 

BAI 

23/08/1947 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

C46 

Đường 

Hàn 

Thuyên 

Vũ Ninh 
TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0985216796 

37 
ZHONG 

XUEFEI 
24/05/1982 

Công ty TNHH công nghiệp chính xác 

TRUNG VŨ (Việt Nam)  

Địa chỉ : Lô G6-1,KCN Quế Võ( Khu 

vực mở rộng) ,Xã Phương Liễu,Huyện 

Quế Võ ,Tỉnh Bắc Ninh   

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

SC09-

11A-

Vinhom

es 

 , 

Lý Thái 

Tổ 

Suối Hoa  
TP Bắc 

Ninh  
Bắc Ninh  

0968865516 38 
LIU 

HONGFU 
29/08/1986 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

  
Nguyễn 

Quyền 

Võ 

Vường  

TP Bắc 

Ninh  
Bắc Ninh  

39 
YIN 

HONGJIE 
06/08/1981 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

  
Nguyễn 

Quyền 

Võ 

Vường  

TP Bắc 

Ninh  
Bắc Ninh  

40 

 

GUO ZHI 

MING 

12/04/1995 

Công ty TNHH phát triển công nghệ 

ESD- PAC Vina 

 Địa chỉ : KCN Quế Võ ( khu vực mở 

rộng ) xã Phương Liễu huyện Quế Võ 

tỉnh Bắc Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

số 25  
Lý Thái 

Tổ  

Phường 

Đại Phúc  

TP Bắc 

Ninh  
Bắc Ninh  0988846197 

41 

 

YANG SHI 

LING 

22/01/1996 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

số 25  
Lý Thái 

Tổ  

Phường 

Đại Phúc  

TP Bắc 

Ninh  
Bắc Ninh  0988846197 

42 
YUAN BO 

XUAN 
20/08/1995 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

số 25  
Lý Thái 

Tổ  

Phường 

Đại Phúc  

TP Bắc 

Ninh  
Bắc Ninh  0988846197 



43 
MO,WUCH

UAN 
28/12/1988 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

QUANG ĐIỆN XIN HAO (VIỆT 

NAM) 

 Địa chỉ: Lô CN5A-2, Tuyến đường số 

1, Khu Công nghiệp Quế Võ 3 - Xã 

Việt Hùng - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh  

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

số 83 

khu 

K15 

Nguyễn 

Đăng 

Sở 

 phường 

Ninh Xá 

TP Bắc 

Ninh  
Bắc Ninh 0975236326 

44 
XIN JIN 

DONG 
27/09/1980 

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại 

Nhựa Và Bao bì GD Việt Nam  

Địa chỉ: Lô 8 KCN Tân Hồng – Hoàn 

Sơn , phường Tân Hồng ,tx Từ Sơn , 

Bắc Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số nhà 

68  

KĐT 

Bắc Từ 

Sơn ,  

phường 

Tân 

Hồng  

TX Từ 

Sơn  
Bắc Ninh 0866190597 

45 

ZHUANG 

HONG 

PING 

11/08/1987 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số 

1110, 

Chung 

Cư 

Royal 

Park 

Đường 

Kinh 

Dương 

Vương 

phường 

Suối Hoa 

  TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0866190597 

46 
XIE NENG 

HAO 
22/10/1990 

Công ty TNHH Weldtone VietNam 

Địa chỉ: Lô G11,KCN Quế Võ,xã 

Phương Liễu,huyện Quế Võ,tỉnh Bắc 

Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Chung 

Cư 

Royal 

Park 

Bắc 

Ninh 

Đường 

Kinh 

Dương 

Vương 

Phường 

Suối Hoa 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0367942807 

47 
XIE QING 

YA 
15/06/2019 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Chung 

Cư 

Royal 

Park 

Bắc 

Ninh 

Đường 

Kinh 

Dương 

Vương 

Phường 

Suối Hoa 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0367942807 

48 

TRƯƠNG 

THỊ THU 

NGỌC 

20/12/1992 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Chung 

Cư 

Royal 

Park 

Bắc 

Ninh 

Đường 

Kinh 

Dương 

Vương 

Phường 

Suối Hoa 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0367942807 

49 

 

WANG 

WAN WEI 

27/05/1991 

Công ty TNHH Zsnow technology Việt 

Nam 

Địa chỉ: Lô K11, KCN Quế Võ mở 

rộng, Phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, 

Tỉnh Bắc Ninh. 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

chung 

cư Cát 

Tường 

Eco 

phong 

CT! 

3050 

Lý Thái 

Tổ  

Võ 

Cường 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0975387795 



50 
 

WANG LEI 
02/05/1992 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

chung 

cư Cát 

Tường 

Eco 

phong 

CT! 

3050 

Lý Thái 

Tổ  

Võ 

Cường 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0975387795 

51 
ZOU 

DINGJIN 
27/08/1990 

Công ty TNHH Gaoqi (Việt Nam) 

Địa chỉ: Số 8, Đường 21A, Khu công 

nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc 

Ninh, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, 

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.  

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Biệt thự 

số 20 

Đường 

Võ 

Cường 

92 

Võ 

Cường 

TP Bắc 

Ninh 

TP Bắc 

Ninh 
0389.436.454 

52 
MA 

XUELING 
10/01/1983 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Biệt thự 

số 20 

Đường 

Võ 

Cường 

92 

Võ 

Cường 

TP Bắc 

Ninh 

TP Bắc 

Ninh 
0389.436.454 

53 
ZHANG 

ZHI 
21/06/1988 

Công ty TNHH Lingyun Electronic 

(Viet Nam) Technology 

Địa chỉ: Lô đất III-5.1, KCN Quế Võ số 

II, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh 

Bắc Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Lô đất 

III-5.1 

KCN 

Quế Võ 

số II 

Ngọc Xá Quế Võ Bắc Ninh 0384015786 

54 WU XIUDA 25/09/1986 

Công ty TNHH công nghệ Cimiya (Việt 

Nam) 

 Địa chỉ: Nhà xưởng A6, Số 05, Đường 

21A, KCN đô thị và dịch vụ Vsip Bắ 

Ninh, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, 

tỉnh Bắc Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số B9 

Khu 

biệt thự 

sinh 

thái 

Hoàn 

Sơn 

Hoàn 

Sơn 
Tiên Du Bắc Ninh 0355644822 

55 

 

HAN YU 

JUN 

13/04/1981 

Công ty TNHH HYC (Việt Nam) 

 Địa chỉ: Đường TS11, Khu công 

nghiệp Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, HUyện 

Tiên Du, Tỉnh Bắc NInh. 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số 395 

Đường 

Ngô 

Gia Tự 

P.Tiền 

An, 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0392117700 

56 

 

TANG 

CONG REN 

28/10/1989 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số 395 

Đường 

Ngô 

Gia Tự 

P.Tiền 

An 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0392117700 



57 
LI SHI 

MING 
03/01/1986 

Công ty TNHH WNC Việt Nam 

 Địa chỉ: Nhà Xưởng H2,Lô G1-3-4-6-

8,KCN Quế Võ,phường Vân Dương , 

TP bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số 24 

Đường 

Lê Thái 

Tổ 

 Võ 

Cường 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0352035944 

58 

PENG 

SHENG 

WEI 

23/04/1968 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số 24 

Đường 

Lê Thái 

Tổ 

 Võ 

Cường 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0352035944 

59 
YANG 

YING 
03/06/1987 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số 24 

Đường 

Lê Thái 

Tổ 

 Võ 

Cường 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0352035944 

60 QIU LEI 02/03/1989 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số 24 

Đường 

Lê Thái 

Tổ 

 Võ 

Cường 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0352035944 

61 
WANG LA 

MEI 
05/10/1980 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số 24 

Đường 

Lê Thái 

Tổ 

 Võ 

Cường 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0352035944 

62 
XIAO FEI 

FEI 
27/09/1987 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số 24 

Đường 

Lê Thái 

Tổ 

 Võ 

Cường 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0352035944 

63 
LI QING 

LIANG 
21/07/1988 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số 24 

Đường 

Lê Thái 

Tổ 

 Võ 

Cường 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0352035944 

64 
WANG YE 

XIANG 
30/01/1982 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

số 19 
Lý Đạo 

Thành 

phường 

Ninh Xá 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0352035944 



65 
LIAO 

HONG BO 
15/10/1984 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

căn hộ 

số thửa 

(32-

33)tờ 

bản đồ 

số 59 

khu 

K15 

phường 

Ninh Xá 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0352035944 

66 
XU ZHAN 

ZHU 
03/01/1987 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

số 19 
Lý Đạo 

Thành 

phường 

Ninh Xá 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0352035944 

67 
CHIU JUI 

CHIH 
04/01/1973 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

số 19 
Lý Đạo 

Thành 

phường 

Ninh Xá 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0352035944 

68 LIU ZHEN 20/10/1981 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

số 19 
Lý Đạo 

Thành 

phường 

Ninh Xá 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0352035944 

69 CAO YU 17/03/1985 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

số 19 
Lý Đạo 

Thành 

phường 

Ninh Xá 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0352035944 

70 
ZHU GUO 

YING 
10/07/1986 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

căn hộ 

số thửa 

(32-

33)tờ 

bản đồ 

số 59 

khu 

K15 

phường 

Ninh Xá 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0352035944 

71 JIN YA HUI 19/10/1986 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

căn hộ 

số thửa 

(32-

33)tờ 

bản đồ 

số 59 

khu 

K15 

phường 

Ninh Xá 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0352035944 



72 
LI SHU 

YAN 
17/08/1984 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

căn hộ 

số thửa 

(32-

33)tờ 

bản đồ 

số 59 

khu 

K15 

phường 

Ninh Xá 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0352035944 

73 
LI DA 

JIANG 
12/06/1981 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

số 19 
Lý Đạo 

Thành 

phường 

Ninh Xá 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0352035944 

74 
XIA WEN 

CHENG 
20/07/1994 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

căn hộ 

số thửa 

(32-

33)tờ 

bản đồ 

số 59 

khu 

K15 

phường 

Ninh Xá 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0352035944 

75 
ZHU YA 

SEN 
05/09/1987 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

căn hộ 

số thửa 

(32-

33)tờ 

bản đồ 

số 59 

khu 

K15 

phường 

Ninh Xá 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0352035944 

76 LIU JI TING 04/10/1986 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

căn hộ 

số thửa 

(32-

33)tờ 

bản đồ 

số 59 

khu 

K15 

phường 

Ninh Xá 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0352035944 

77 XUE WEI 04/10/1988 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

số 19 
Lý Đạo 

Thành 

phường 

Ninh Xá 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0352035944 

78 

YANG 

SHENG 

JIANG 

15/04/1993 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

căn hộ 

số thửa 

(32-

33)tờ 

bản đồ 

số 59 

khu 

K15 

phường 

Ninh Xá 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0352035944 



79 
XU ZHI 

YANG 
01/09/1981 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

số 19 
Lý Đạo 

Thành 

phường 

Ninh Xá 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0352035944 

80 

WEN 

HSIEN 

LANG 

29/07/1975 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

số 19 
Lý Đạo 

Thành 

phường 

Ninh Xá 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0352035944 

81 

CHEN 

YONG 

FENG 

27/11/1980 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

căn hộ 

số thửa 

(32-

33)tờ 

bản đồ 

số 59 

khu 

K15 

phường 

Ninh Xá 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0352035944 

82 
YANG FU 

JIAN 
15/07/1991 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

số 19 
Lý Đạo 

Thành 

phường 

Ninh Xá 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0352035944 

83 
XIE YOU 

SHAN 
08/03/1984 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

căn hộ 

số thửa 

(32-

33)tờ 

bản đồ 

số 59 

khu 

K15 

phường 

Ninh Xá 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0352035944 

84 
DING 

FANG YAN 
26/12/1984 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

số 19 
Lý Đạo 

Thành 

phường 

Ninh Xá 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0352035944 

85 
CHEN XIA 

YUN 
10/03/1978 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

số 19 
Lý Đạo 

Thành 

phường 

Ninh Xá 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0352035944 

86 
LI 

YONGKE 
09/09/1966 

Công ty TNHH DSX Tech Vina 

 Địa chỉ: Lô D1-1 , Khu công nghiệp 

Đại Đồng - Hoàn Sơn  , Xã Hoàn Sơn , 

Huyện Tiên Du ,  Tỉnh Bắc Ninh, Việt 

Nam  

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

  
Thôn 

Đông 

Hoàn 

Sơn 
Tiên Du Bắc Ninh 0963158869 



87 ZHANG LEI 15/08/1984 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

  
Thôn 

Đông 

Hoàn 

Sơn 
Tiên Du Bắc Ninh 0963158869 

88 
YI QING 

GUO 
05/08/1985 

Công ty TNHH vật liệu kĩ thuật mới 

Tuấn Hoa Việt Nam 

 Địa chỉ: Lô C4, đường N2, KCN Đại 

Đồng Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Chung 

cư Hoa 

Sơn 

Thôn 

Đông 

Xã Hoàn 

Sơn 
Tiên Du Bắc Ninh 0983958996 

89 
ZENG 

CHAO JUN 
14/07/1980 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Chung 

cư Hoa 

Sơn 

Thôn 

Đông 

Xã Hoàn 

Sơn 
Tiên Du Bắc Ninh 0983958996 

90 

 

LU HONG 

YE 

20/01/1976 
Công ty TNHH Việt Nam Dongyun 

Plate Making Miền Bắc 

Địa chỉ: Số 10 đường TS3, KCN Tiên 

Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, 

Tỉnh Bắc Ninh  

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số 10 

Đường 

TS3 

KCN 

Tiên 

Sơn 

Hoàn 

Sơn 
Tiên Du Bắc Ninh 0912164447 

91 

 

WANG 

YAO HUA 

19/06/1979 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số 10 

Đường 

TS3 

KCN 

Tiên 

Sơn 

Hoàn 

Sơn 
Tiên Du Bắc Ninh 0912164447 

92 
LIAN, 

YITAO 
21/03/1980 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

JOHNSON HEALTH (VIỆT NAM) 

 Địa chỉ : Lô CN-24, KCN Thuận 

Thành II, xã An Bình, huyện Thuận 

Thành, Tỉnh Bắc Ninh  

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Lô CN-

24 

KCN 

Thuận 

Thành 

II 

An Bình 
Thuận 

Thành 
Bắc Ninh 0366932567 

93 
SHEN, 

YONG 
24/12/1978 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Lô CN-

24 

KCN 

Thuận 

Thành 

II 

An Bình 
Thuận 

Thành 
Bắc Ninh 0366932567 

94 
XIONG, 

PING 
19/11/1966 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Lô CN-

24 

KCN 

Thuận 

Thành 

II 

An Bình 
Thuận 

Thành 
Bắc Ninh 0366932567 



95 
ZHANG 

WEI 
01/10/1975 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Lô CN-

24 

KCN 

Thuận 

Thành 

II 

An Bình 
Thuận 

Thành 
Bắc Ninh 0366932567 

96 
LU DONG 

MING 
02/10/1988 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Lô CN-

24 

KCN 

Thuận 

Thành 

II 

An Bình 
Thuận 

Thành 
Bắc Ninh 0366932567 

97 KANG TAO 10/02/1977 

Công ty TNHH Bekey Việt Nam 

Địa chỉ: Khu liền kề KCN Quế Võ- 

Phường Vân Dương- TP Bắc Ninh- tỉnh 

Bắc Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số 43, 

Đường 

Lê 

Chân  

Khu 2 
 Đại 

Phúc 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0825,825,000 

98 
NIE 

CAISHENG 
05/03/1993 

Công ty TNHH Chitwing Việt Nam 

 Địa chỉ: Đường Ts7 - kcn Tiên Sơn - 

xã Tương Giang - tx Từ Sơn - Bắc Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số 17 
Kinh 

Bắc 87 
Kinh Bắc 

TP. Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0866586140 

99 

TONG 

MING 

FENG 

17/05/1990 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số 407  

Phố Vũ, 

Đường 

Trần 

Hưng 

Đạo 

Đại Phúc 
TP. Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0969395035 

100 
ZENG 

YOUGUI 
29/08/1984 

CÔNG TY TNHH MINH PHƯƠNG              

Địa chỉ: Lô số 4 khu công nghiệp Tân 

Hồng Hoàn Sơn, phường Tân Hồng, thị 

xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Lô 4 

KCN 

Tân 

Hồng 

Hoàn 

Sơn 

Tân 

Hồng 

TX Từ 

Sơn 
Bắc Ninh 0913537613 

101 
HUANG 

HUANWEN 
10/09/1986 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Lô 5 

KCN 

Tân 

Hồng 

Hoàn 

Sơn 

Tân 

Hồng 

TX Từ 

Sơn 
Bắc Ninh 0913537613 

102 SHEN DERI 20/05/1968 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Lô 6 

KCN 

Tân 

Hồng 

Hoàn 

Sơn 

Tân 

Hồng 

TX Từ 

Sơn 
Bắc Ninh 0913537613 



103 

 

LI ZHI 

NENG 

15/08/1983 

Công ty TNHH Dược phẩm Vellpharrm 

Việt Nam 

Ghép cùng Minh Phương  

Địa chỉ: số 8, đường TS3, KCN Tiên 

Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

số 210 

Trần 

Hưng 

Đạo 

phường 

Tiền An 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0947650127 

104 
LING DE 

MIN 
13/02/1975 

Công ty Keysheen 

Địa chỉ: Lô K1 ,kcn Quế Võ 1. P.Vân 

Dương, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh  

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Lô K1 

KCN 

Quế Võ 

1 

Phường 

Vân 

Dương 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 

 

0969859592 

105 GAO HONG 14/10/1975 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Lô K1 

KCN 

Quế Võ 

1 

Phường 

Vân 

Dương 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 

 

0969859592 

106 
 

XIA YI QI 
16/10/1976 

Công ty TNHH Tâm Minh BN 

 Địa chỉ: Lô 6, Phân khu Tân Hồng-

Hoàn Sơn (thuộc KCN Tiên Sơn), 

Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh, Việt Nam.  

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

  

Khu đất 

mới 

Tam Lư 

Đồng 

Nguyên 

TX Từ 

Sơn 
Bắc Ninh 0981630963 

107 
 

WU XU 
10/12/1970 

Công ty TNHH Điện Tử Aomaga (Việt 

Nam) 

Địa chỉ: Lô TT, Đường TS5, KCN Tiên 

Sơn, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, 

Tỉnh Bắc Ninh  

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Lô TT, 

đường 

TS5 

KCN 

Tiên 

Sơn 

Tân 

Hồng 

TX Từ 

Sơn 
Bắc Ninh 0363 893 091 

108 

KANG 

DENG 

SHENG 

29/04/1968 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Lô TT, 

đường 

TS5 

KCN 

Tiên 

Sơn 

Tân 

Hồng 

TX Từ 

Sơn 
Bắc Ninh 0363 893 091 

109 
MA PENG 

YU 
05/03/1991 

CÔNG TY TNHH LTK CABLE VIỆT 

NAM 

Địa chỉ: Lô VI-4.2 đường D3 cắt N1, 

KCN Quế Võ 2, Xã Ngọc Xá, Huyện 

Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Xóm 

Đồng 

Hữu 

Bằng 
Ngọc Xá Quế Võ Bắc Ninh 0888425288 

110 
ZOU JIA 

JIE 
28/02/1990 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Xóm 

Đồng 

Hữu 

Bằng 
Ngọc Xá Quế Võ Bắc Ninh 0888425288 



111 
WANG DA 

YONG 
24/07/1977 

Công Ty TNHH VietNam Kelinyuan 

Electronic 

Địa chỉ: Lô G11, khu công nghiệp quế 

võ mở rộng, xã phương liễu, huyện quế 

võ, tỉnh bắc ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số nhà 

23  

Đường 

Ngọc 

Hân 

Công 

Chúa 

kéo dài 

Phường 

Võ 

Cường 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0985347569 

112 
QIN LI 

PING 
04/12/1983 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số nhà 

23  

Đường 

Ngọc 

Hân 

Công 

Chúa 

kéo dài 

Phường 

Võ 

Cường 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0985347569 

113 

LUO 

SHUANG 

XI 

23/02/1982 

Công ty TNHH POWER PLUS 

TECHNOLOGY (VIETNAM) CROP.  

Địa chỉ: Lô CN5A-1, Khu công nghiệp 

Quế Võ III, Xã Việt Hùng, Huyện Quế 

Võ, Bắc Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

  
Nghiêm 

Xá 

Việt 

Hùng 
Quế Võ Bắc Ninh 0989439336 

114 
LIU JI 

XIANG 
29/12/1973 

Công ty Văn phòng đại diện công ty 

TNHH Xây dựng Xing Xing   

 Địa chỉ: Lô C đường TS3, Khu công 

nghiệp Tiên Sơn, Phường Tân Hồng, 

Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Lô C 

đường 

TS3 

KCN 

Tiên 

Sơn 

 Tân 

Hồng 

TX Từ 

Sơn  
Bắc Ninh  083 7739391 

115 
WANG 

XIAO KUN 
13/08/1979 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

QUANG ĐIỆN TỬ DZC VIỆT NAM 

Địa chỉ: Lô VI-4.2 đường D3 cắt N1, 

KCN Quế Võ 2, Xã Ngọc Xá, Huyện 

Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

  
Hữu 

Bằng  
Ngọc Xá Quế Võ Bắc Ninh  0389921045 

116 
WANG 

GANG 
18/10/1981 

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY 

VIỆT NAM 

ĐC: Phòng 2, Tầng 4, Tòa nhà 

Broadway B, Số 102 Đường Nguyễn 

Lương Bằng (Khu A - Đô thị mới Nam 

Thành phố), Phường Tân Phú, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Phòng 

2, Tầng 

4, tòa 

Broadw

ay B 

Số 102 

đường 

Nguyễn 

Lương 

Bằng 

Tân Phú Quận 7 
TP Hồ 

Chí Minh 
84854136970 

117 
FAN 

XIANGBIN 
01/08/1987 

CÔNG TY TNHH NGẠN LÂM 

ĐC: Thửa đất số 60, Tờ bản đồ số 119, 

Khu Đô Thị Mới,, Phường Hoà Phú, 

Thành phố Thủ Dầu Một,Tỉnh Bình 

Dương 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Thửa 

đất số 

60, 

TBĐ 

119 

KĐT 

Mới 

Hòa 

Phú 

Hòa Phú 
TP Thủ 

Dầu Một 

Bình 

Dương 
0388950610 



118 
WANG 

QIANG 
03/12/1985 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN KIM QUÝ 

Km 27, quốc lộ 26, thôn Tân Lập, Xã 

Ea Yông, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk 

Lắk. 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

KM27 
Quốc lộ 

26 
Tân Lập Ea Yong Dak Lak 02623528241 

119 YANG YUN 06/12/1976 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN KIM QUÝ 

Km 27, quốc lộ 26, thôn Tân Lập, Xã 

Ea Yông, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk 

Lắk. 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

KM27 
Quốc lộ 

26 
Tân Lập Ea Yong Dak Lak 02623528241 

120 

XIONG 

HONGQIN

G 

04/03/1979 

CÔNG TY TNHH ZYLUX VIETNAM 

ĐC: Số 7 VSIP II-A, đường số 28, Khu 

Công Nghiệp Việt Nam Singapore II-A, 

Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh 

Bình Dương 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số 7 

VSIP 

II-A 

Đường 

số 28 
Vĩnh Tân 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 

861324296540

3 

121 

WU 

YUANHEN

G 

08/05/1969 

CÔNG TY TNHH CHANG HONG 

THỊNH 

ĐC: Thửa đất số 212, Ấp 5, Xã Đức 

Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long 

An 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Thửa 

Đất số 

212 

Ấp 5 
Đức Hòa 

Đông 
Đức Hòa Long An  0969398308 

122 
WANG 

JUNCHAO 
05/03/1998 

CÔNG TY TNHH SNP 

ĐC: Số 12 VSIP II đường số 7, Khu 

công nghiệp Việt Nam-Singapore II, 

Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - 

Đô thị Bình Dương, P.Hoà Phú, Tp.Thủ 

Dầu Một,Bình Dương. 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số 12 

VSIP II 

đường 

số 7 
Hoà Phú 

TP Thủ 

Dầu Một 

Bình 

Dương 
 0932169858 

123 
ZHANG 

YANPENG 
04/01/1992 

CÔNG TY TNHH SNP 

ĐC: Số 12 VSIP II đường số 7, Khu 

công nghiệp Việt Nam-Singapore II, 

Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - 

Đô thị Bình Dương, P.Hoà Phú, Tp.Thủ 

Dầu Một,Bình Dương. 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số 12 

VSIP II 

đường 

số 7 
Hoà Phú 

TP Thủ 

Dầu Một 

Bình 

Dương 
 0932169858 

124 
CHEN 

HAIFENG 
09/11/1989 

CÔNG TY TNHH SNP 

ĐC: Số 12 VSIP II đường số 7, Khu 

công nghiệp Việt Nam-Singapore II, 

Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - 

Đô thị Bình Dương, P.Hoà Phú, Tp.Thủ 

Dầu Một,Bình Dương. 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số 12 

VSIP II 

đường 

số 7 
Hoà Phú 

TP Thủ 

Dầu Một 

Bình 

Dương 
 0932169858 



125 
CHEN 

TURONG 
09/11/1993 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN THỦY 

SẢN CHÂU BÁ THẢO 

ĐC: Quốc Lộ 1A, Khóm 3, Phường 

Láng Tròn, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc 

Liêu 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

 Quốc 

Lộ 1A 
Khóm 3 

Láng 

Tròn 
Giá Rai Bạc Liêu 

861382712805

9 

126 
WU 

NANQUAN 
02/04/1992 

CÔNG TY TNHH ZYLUX VIETNAM 

ĐC: Số 7 VSIP II-A, đường số 28, Khu 

Công Nghiệp Việt Nam Singapore II-A, 

Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh 

Bình Dương 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số 7 

VSIP 

II-A 

 đường 

số 28 
Vĩnh Tân 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 

 

861598684056

8 

127 
WENG CHI 

HUNG 
25/01/1971 

CÔNG TY TNHH ZYLUX VIETNAM 

ĐC: Số 7 VSIP II-A, đường số 28, Khu 

Công Nghiệp Việt Nam Singapore II-A, 

Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh 

Bình Dương 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số 7 

VSIP 

II-A 

 đường 

số 28 
Vĩnh Tân 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
0933642759 

128 HUANG DI 28/02/1990 

CÔNG TY TNHH ZYLUX VIETNAM 

ĐC: Số 7 VSIP II-A, đường số 28, Khu 

Công Nghiệp Việt Nam Singapore II-A, 

Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh 

Bình Dương 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số 7 

VSIP 

II-A 

 đường 

số 28 
Vĩnh Tân 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
0933642759 

129 
ZHANG 

LONG 
02/03/1987 

CÔNG TY TNHH ZYLUX VIETNAM 

ĐC: Số 7 VSIP II-A, đường số 28, Khu 

Công Nghiệp Việt Nam Singapore II-A, 

Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh 

Bình Dương 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số 7 

VSIP 

II-A 

 đường 

số 28 
Vĩnh Tân 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
0908764253 

130 

TAN 

LUOSHEN

G 

12/08/1970 

CÔNG TY TNHH ZYLUX VIETNAM 

ĐC: Số 7 VSIP II-A, đường số 28, Khu 

Công Nghiệp Việt Nam Singapore II-A, 

Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh 

Bình Dương 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số 7 

VSIP 

II-A 

 đường 

số 28 
Vĩnh Tân 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 

861591941081

2 

131 
TIAN 

DAWEI 
15/08/1974 

CÔNG TY TNHH Ô TÔ ĐÔNG 

PHONG VIỆT NAM 

ĐC: Số nhà 143B, tổ 23, phố Thanh 

Am, Phường Thượng Thanh, Quận 

Long Biên,Hà Nội. 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Muong 

Thanh 

Sài Gon 

Centre 

Hotel 

8A Mạc 

Đĩnh 

Chi 

Bến 

Nghé 
Quận 1 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

02213757888 

132 
LUO 

WEIYING 
15/04/1973 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 

GỖ HỒNG THỊNH 

ĐC: Thửa đất số 1010, Tờ bản đồ số 29, 

Bình Khánh, p. Khánh Bình, T.xã Tân 

Uyên, Bình Dương 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Thửa 

đất số 

1010 

Bình 

Khánh 

Khánh 

Bình 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
0966105887 



133 HE RUI 08/02/1994 

CÔNG TY TNHH GỖ HÒA THIỆN 

ĐC: Thửa đất số 311, tờ bản đồ số 39, 

khu phố 8, Phường Uyên Hưng, T.xã 

Tân Uyên, Bình Dương 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Đường 

Khánh 

Bình 29 

Bình 

Khánh 

Khánh 

Bình 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
0961487150 

134 
LIANG 

YAN 
20/08/1994 

VPĐD CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

HUADIAN TRUNG QUỐC TẠI 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

ĐC: Phòng 1905, Tầng 19, Tòa Tháp 

Đông , Trung tâm Lotte Hà Nội, 54 

Liễu Giai , phường Cống Vị , Quận Ba 

Đình , Hà Nội. 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Khách 

Sạn Sao 

Mai   

 

Thôn 7  

Pơng 

Drang 

Krông 

Buk  
Dak Lak 0904888598 

135 ZHAO BEN 27/01/1997 

VPĐD CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

HUADIAN TRUNG QUỐC TẠI 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

ĐC: Phòng 1905, Tầng 19, Tòa Tháp 

Đông , Trung tâm Lotte Hà Nội, 54 

Liễu Giai , phường Cống Vị , Quận Ba 

Đình , Hà Nội. 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Khách 

Sạn Sao 

Mai   

Thôn 7  
Pơng 

Drang 

Krông 

Buk  
Dak Lak 0904888598 

136 
CHEN 

YIWEN 
27/05/1993 

VPĐD CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

HUADIAN TRUNG QUỐC TẠI 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

ĐC: Phòng 1905, Tầng 19, Tòa Tháp 

Đông , Trung tâm Lotte Hà Nội, 54 

Liễu Giai , phường Cống Vị , Quận Ba 

Đình , Hà Nội. 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Khách 

Sạn Sao 

Mai   

Thôn 7  
Pơng 

Drang 

Krông 

Buk  
Dak Lak 0904888598 

137 QIU SHILEI 15/04/1974 

CÔNG TY TNHH GAOGE 

ĐC: 33 ỷ Lan, Phường Hiệp Tân, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

RedDoo

rz Plus 

Vienna 

Hote 

33A, 

Bình 

Trị 

Đông 

  
 Bình 

Tân  

TP Hồ 

Chí Minh 
0987543275 

138 
WANG 

HAO 
01/12/1983 

VPPĐD CHINA DATANG 

OVERSEAS INVESTMENT CO., 

LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

ĐC: Tầng 4-6, tòa nhà Press Club, 59A 

Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành 

phố Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

The 

Legend 

82 

Ngụy 

Như 

Kon 

Tum 

 Nhân 

Chính 

Thanh 

Xuân 
Hà Nội 0987083896 



139 

ZHANG 

PENGYUA

N 

08/11/1981 

VPPĐD CHINA DATANG 

OVERSEAS INVESTMENT CO., 

LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

ĐC: Tầng 4-6, tòa nhà Press Club, 59A 

Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành 

phố Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

The 

Legend 

82 

Ngụy 

Như 

Kon 

Tum 

 Nhân 

Chính 

Thanh 

Xuân 
Hà Nội 0987083896 

140 LI KANGQI 03/07/1997 

VPPĐD CHINA DATANG 

OVERSEAS INVESTMENT CO., 

LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

ĐC: Tầng 4-6, tòa nhà Press Club, 59A 

Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành 

phố Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

The 

Legend 

82 

Ngụy 

Như 

Kon 

Tum 

 Nhân 

Chính 

Thanh 

Xuân 
Hà Nội 0987083896 

141 

YU 

CHANGHO

NG 

18/08/1987 

CÔNG TY TNHH PEAK OUTDOOR 

ĐC: Lô B/B1 Cụm công nghiệp Hà 

Lam - Chợ Được, Xã Bình Phục, Huyện 

Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

  
Chợ 

Được 

Bình 

Phục 

Thăng 

Bình 

Quảng 

Nam 
0946132567 

142 
YUAN 

LONGHUA 
07/04/1979 

CÔNG TY TNHH PEAK OUTDOOR 

ĐC: Lô B/B1 Cụm công nghiệp Hà 

Lam - Chợ Được, Xã Bình Phục, Huyện 

Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

  
Chợ 

Được 

Bình 

Phục 

Thăng 

Bình 

Quảng 

Nam 
0946132567 

143 MENG XIN 04/06/1969 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ETOT 

ĐC: Khu liền kề - Khu công nghiệp 

Quế Võ, Phường Vân Dương, Thành 

phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Khu 

liền kề 

KCN 

Quế Võ 

Vân 

Dương 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0976104787 

144 

ZHOU 

SHENGZH

UANG 

09/09/1980 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ETOT 

ĐC: Khu liền kề - Khu công nghiệp 

Quế Võ, Phường Vân Dương, Thành 

phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Khu 

liền kề 

KCN 

Quế Võ 

Vân 

Dương 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0976104787 

145 
ZHANG 

LIANG 
29/12/1978 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ETOT 

ĐC: Khu liền kề - Khu công nghiệp 

Quế Võ, Phường Vân Dương, Thành 

phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Khu 

liền kề 

KCN 

Quế Võ 

Vân 

Dương 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0976104787 

146 
ZENG 

SHAOJUN 
18/07/1972 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ETOT 

ĐC: Khu liền kề - Khu công nghiệp 

Quế Võ, Phường Vân Dương, Thành 

phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Khu 

liền kề 

KCN 

Quế Võ 

Vân 

Dương 

TP Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 0976104787 



147 HE BIN 03/12/1969 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG XIN CHEN 

ĐC: Thửa đất số 116, tờ bản đồ số 27, 

khu phố Long Bình, Phường Khánh 

Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Thửa 

đất số 

116, tờ 

bản đồ 

số 27 

Long 

Bình 

Khánh 

Bình 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
0866735782 

148 
HE 

ZHAIMING 
26/01/1976 

CÔNG TY TNHH TM-DV-SX VẬT 

LIỆU XÂY DỰNG PLASTIC ABU 

ĐC: Số 22/106, ấp Lộ Đức 2, Xã Hố 

Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng 

Nai 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số 

22/106 

Ấp Lộ 

Đức 2 
Hố Nai 3 

Trảng 

Bom 
Đồng Nai 0898693472 

149 
ZHANG 

ZHAOHUA 
04/11/1996 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

XUẤT NHẬP KHẨU AN THÔNG 

ĐC: Tầng 11, Tòa nhà Đa Năng, số 169 

Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, 

Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Tầng 11 

- Tỏa 

nhà Đa 

Năng, 

Số 169 

Nguyễn 

Ngọc 

Vũ 

  
Trung 

Hòa 

Cầu 

Giấy 
Hà Nội 0914041986 

150 

YANG 

SHENGHU

A 

10/07/1979 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

XUẤT NHẬP KHẨU AN THÔNG 

ĐC: Tầng 11, Tòa nhà Đa Năng, số 169 

Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, 

Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Tầng 11 

- Tỏa 

nhà Đa 

Năng 

Số 169 

Nguyễn 

Ngọc 

Vũ 

Trung 

Hòa 

Cầu 

Giấy 
Hà Nội 0914041986 

151 
ZHANG 

GUOYUAN 
20/10/1975 

CÔNG TY TNHH VINH XUYÊN 

ĐC: Thửa đất số 190, tờ bản đồ số 7, tổ 

8, khu phố Bình Hòa 2, Phường Tân 

Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh 

Bình Dương 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Thửa 

đất số 

190, tờ 

bản đồ 

số 7, Tổ 

8 

Khu 

phố 

Bình 

Hòa 2 

Tân 

Phước 

Khánh 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
0903900428 

152 
LIN 

JIANGFU 
27/02/1990 

CÔNG TY TNHH DOHO 

ĐC: Số 91 – 93 Đường số 5, Phường 

An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số 91-

93  

Đường 

số 5 
An Phú Quận 2 

TP Hồ 

Chí Minh 
0938545870 

153 
YANG 

LINSHEN 
12/11/1990 

CÔNG TY TNHH HEBEI JIANKAN 

(VIỆT NAM) 

ĐC: Tầng 2 Toà nhà Hà Phan, Số 1119 

Trần Hưng Đạo, Phường 05, Quận 5,Hồ 

Chí Minh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Tầng 2 

tòa nhà 

Hà 

Phan 

Số 1119 

Trần 

Hưng 

Đạo 

Phường 

05 
Quận 05 

TP Hồ 

Chí Minh 
0909573818 



154 
HAN 

FUZHOU 
14/01/1981 

CÔNG TY TNHH HEBEI JIANKAN 

(VIỆT NAM) 

ĐC: Tầng 2 Toà nhà Hà Phan, Số 1119 

Trần Hưng Đạo, Phường 05, Quận 5,Hồ 

Chí Minh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Tầng 2 

tòa nhà 

Hà 

Phan 

Số 1119 

Trần 

Hưng 

Đạo 

Phường 

05 
Quận 05 

TP Hồ 

Chí Minh 
0909573818 

155 
LI 

LIANGANG 
05/10/1987 

CÔNG TY CỔ PHẦN PATEC VIỆT 

NAM 

ĐC: Nhà 2A ngõ 82, phố Ái Mộ, 

Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, 

Thành phố Hà Nội. 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Nhà 2A 

ngõ 82  

Phố Ái 

Mộ 
Bồ Đề 

Long 

Biên 
Hà Nội 0913199119 

156 

WU 

QINGHON

G 

15/12/1973 

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN 

M&Y(VN) 

ĐC: Tổ 4, ấp 3B, Xã Minh Hưng, 

Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

  
Tổ 4 Ấp 

3B 

Minh 

Hưng 

Chơn 

Thành 

 Bình 

Phước 
02713645253 

157 
JIANG 

HAIZHOU 
10/09/1985 

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN 

M&Y(VN) 

ĐC: Tổ 4, ấp 3B, Xã Minh Hưng, 

Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

  
Tổ 4 Ấp 

3B 

Minh 

Hưng 

Chơn 

Thành 

 Bình 

Phước 
02713645253 

158 

WU 

GUANGZH

EN 

29/01/1972 

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN 

M&Y(VN) 

ĐC: Tổ 4, ấp 3B, Xã Minh Hưng, 

Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

  
Tổ 4 Ấp 

3B 

Minh 

Hưng 

Chơn 

Thành 

 Bình 

Phước 
02713645253 

159 
DONG 

JUANJUAN 
28/07/1982 

CÔNG TY TNHH THIÊN SƠN 

HƯNG YÊN 

ĐC: Thôn Nam Sơn, Xã Thiện Phiến, 

Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

  
Nam 

Sơn 

Thiện 

Phiến 
Tiên Lữ 

Hưng 

Yên 
0912151525 

160 
ZHANG 

XIA 
26/08/1976 

CÔNG TY TNHH THIÊN SƠN 

HƯNG YÊN 

ĐC: Thôn Nam Sơn, Xã Thiện Phiến, 

Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

  
Nam 

Sơn 

Thiện 

Phiến 
Tiên Lữ 

Hưng 

Yên 
0912151525 

161 
HAO 

NAILIANG 
26/02/1976 

CÔNG TY TNHH VIỆT KIM PHONG 

ĐC: 39/3 An Dương Vương, Phường 

16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

L18-11-

13, tầng 

18 Tòa 

nhà 

Vincom 

Center 

72 Lê 

Thánh 

Tôn 

Bến 

Nghé 
Quận 1 

TP Hồ 

Chí Minh 
0908966238 



Đồng 

Khởi 

162 
ZHANG 

DEMING 
24/03/1974 

CÔNG TY TNHH NGỌC DIỆP 

ĐC: Số 25, đường Ngô Thì Sỹ, Phường 

Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, 

Lạng Sơn 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số 25  

Đường 

Ngô Thì 

Sỹ 

Tam 

Thanh 

Lạng 

Sơn 
Lạng Sơn 0253875342 

163 KONG TELI 24/11/1989 

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG 

NGHỆ THỰC PHẨM THIÊN LONG 

ĐC: Xóm Chùa, Xã Tiến Xuân, Huyện 

Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

  
Xóm 

Chùa 

Tiến 

Xuân 

Thạch 

Thất 
Hà Nội 01652080808 

164 MA WEI 20/03/1983 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

TÙNG DIỆU 

ĐC: Số nhà 43, Ngách 28 Ngõ Văn 

Hương, Phường Hàng Bột, Quận Đống 

Đa, Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số 43 

ngách 

28  

Ngõ 

Văn 

Hương 

Hàng Bột Đống Đa Hà Nội 0832140200 

165 

LI 

PENGSHU

AI 

05/04/1987 

CÔNG TY TNHH LECHENWOOD 

VIỆT NAM 

ĐC: Khu công nghiệp Thanh Bình, Xã 

Thanh Thịnh, Huyện Chợ mới, Tỉnh 

Bắc Kạn 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

  

KCN 

Thanh 

Bình 

Thanh 

Thịnh 
Chợ Mới  Bắc Kạn 0989142058 

166 
LIU 

CHUANFU 
27/05/1990 

CÔNG TY CỔ PHẦN IGOV-

VIETNAM 

ĐC: Tầng 21, tòa nhà Capital Tower, số 

109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, 

Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Tầng 

21, tòa 

nhà 

Capital 

Tower 

109 

Trần 

Hưng 

Đạo 

Cửa Nam 
Hoàn 

Kiếm 
Hà Nội 0915889464 

167 
HOU 

XUEJIAN 
12/06/1993 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN FUSHAN TECHNOLOGY 

(VIỆT NAM) 

ĐC: Số 8, đường 6, Khu công nghiệp 

VSIP Bắc Ninh, Xã Phù Chẩn, Thị xã 

Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Tầng 

21, tòa 

nhà 

Capital 

Tower 

109 

Trần 

Hưng 

Đạo 

Cửa Nam 
Hoàn 

Kiếm 
Hà Nội 02413901900 

168 
LIU 

HANQING 
08/08/1986 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN FUSHAN TECHNOLOGY 

(VIỆT NAM) 

ĐC: Số 8, đường 6, Khu công nghiệp 

VSIP Bắc Ninh, Xã Phù Chẩn, Thị xã 

Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số 8 
Đường 

6 

Phù 

Chấn 
Từ Sơn Bắc Ninh 02413901900 



169 
ZHANG 

HAIWEI 
05/05/1984 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN FUSHAN TECHNOLOGY 

(VIỆT NAM) 

ĐC: Số 8, đường 6, Khu công nghiệp 

VSIP Bắc Ninh, Xã Phù Chẩn, Thị xã 

Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số 8 
Đường 

6 

Phù 

Chấn 
Từ Sơn Bắc Ninh 02413901900 

170 
TENG I-

TUN 
31/05/1989 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN FUSHAN TECHNOLOGY 

(VIỆT NAM) 

ĐC: Số 8, đường 6, Khu công nghiệp 

VSIP Bắc Ninh, Xã Phù Chẩn, Thị xã 

Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số 8 
Đường 

6 

Phù 

Chấn 
Từ Sơn Bắc Ninh 02413901900 

171 
CHEN 

CHUXUAN 
03/10/1993 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

ZHONG CHUAN 

ĐC: Thôn Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Tân, 

Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

  
Vĩnh 

Tiến 
Vĩnh Tân 

Tuy 

Phong 

Bình 

Thuận 
0901069111 

172 
YUAN 

JINLIANG 
22/09/1991 

CÔNG TY CỔ PHẦN VANTAGE 

LOGISTICS 

ĐC: Phòng 601, Tầng 6 RiverGate 

Residence, Số 151-155 Đường Bến Vân 

Đồn, Phường 06, Quận 4, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Phòng 

601, 

Tầng 6, 

 

RIVER

GATE 

RESID

ENCE 

Số 151-

155  

Đường 

Bến 

Vân 

Đồn 

P6 Q4 
TP Hồ 

Chí Minh 
0838267312 

173 LI YANNI 27/10/2000 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ABC 

SOUVENIR 

ĐC: Lô C3,8, C3,9 Phạm Văn Xảo, 

Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản, 

Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, 

Đà Nẵng 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Lô 

C3,8, 

C3 

Số 9 

Phạm 

Văn 

Xảo 

Nại Hiên 

Đông 
Sơn Trà Đà Nẵng 02363539727 

174 
LIU 

HAIYAN 
11/06/1987 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Lô 

C3,8, 

C3 

Số 9 

Phạm 

Văn 

Xảo 

 Nại 

Hiên 

Đông 

Sơn Trà Đà Nẵng 02363539727 

175 LU YUN 04/05/1974 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

NHẤT PHẨM GIA  

ĐC: Số 389, đường An Dương Vương, 

Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, 

Thành phố Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số 81, 

Lê Văn 

Thiêm 

TDP 

Tân 

Long 

P. Kỳ 

Long 
Kỳ Anh Hà Tĩnh 0834588520 



176 

GAO 

FENGXIAN

G 

10/02/1994 

VPĐD ENVISION INVESTMENT 

(NETHERLANDS) B.V TẠI THÀNH 

PHỐ HÀ NỘI 

ĐC: Phòng 12 & 13 tầng 18, Charmvit 

Tower, 117 Trần Duy Hưng, Phường 

Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Diamon

d 

Flower 

48 Lê 

Văn 

Lương 

Nhân 

Chính 

Thanh 

Xuân 
Hà Nội 0941966989 

177 LI TAO 14/01/1982 

VPĐD ENVISION INVESTMENT 

(NETHERLANDS) B.V TẠI THÀNH 

PHỐ HÀ NỘI 

ĐC: Phòng 12 & 13 tầng 18, Charmvit 

Tower, 117 Trần Duy Hưng, Phường 

Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Diamon

d 

Flower 

48 Lê 

Văn 

Lương 

Nhân 

Chính 

Thanh 

Xuân 
Hà Nội 0941966989 

178 LI WEI 08/03/1993 

VPĐD ENVISION INVESTMENT 

(NETHERLANDS) B.V TẠI THÀNH 

PHỐ HÀ NỘI 

ĐC: Phòng 12 & 13 tầng 18, Charmvit 

Tower, 117 Trần Duy Hưng, Phường 

Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Diamon

d 

Flower 

48 Lê 

Văn 

Lương 

Nhân 

Chính 

Thanh 

Xuân 
Hà Nội 0941966989 

179 
HOU 

ZHENFEI 
04/05/1991 

VPĐD ENVISION INVESTMENT 

(NETHERLANDS) B.V TẠI THÀNH 

PHỐ HÀ NỘI 

ĐC: Phòng 12 & 13 tầng 18, Charmvit 

Tower, 117 Trần Duy Hưng, Phường 

Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Charmv

it 

Tower 

117 

Trần 

Duy 

Hưng 

Trung 

Hòa 

Cầu 

Giấy 
Hà Nội 0941966989 

180 

WU 

ZHONGWA

NG  

24/03/1993 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN 

IA PẾT ĐAK ĐOA SỐ HAI 

ĐC: 61B Phùng Khắc Khoan, Phường 

Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia 

Lai. 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

61B  

Phùng 

Khắc 

Khoan 

Yên Đỗ 
TP 

Pleiku 
Gia Lai 0941966989 

181 XIE JIAJUN 02/01/1990 

CÔNG TY TNHH SHANGHAI 

ELECTRIC (VIỆT NAM)  

ĐC: Phòng 2502, tòa nhà M3 - M4, số 

91, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 

Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố 

Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Phòng 

A2305 

M3M4 

91 

Nguyễn 

Chí 

Thanh 

Láng Hạ Đống Đa Hà Nội 0946128601 

182 
PAN 

YANMEI 
06/01/1988 

CÔNG TY TNHH SHANGHAI 

ELECTRIC (VIỆT NAM)  

ĐC: Phòng 2502, tòa nhà M3 - M4, số 

91, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 

Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố 

Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Phòng 

A2305 

M3M4 

91 

Nguyễn 

Chí 

Thanh 

Láng Hạ Đống Đa Hà Nội 0902215211 



183 
MO 

MENGXI 
08/12/2018 

CÔNG TY TNHH SHANGHAI 

ELECTRIC (VIỆT NAM)  

ĐC: Phòng 2502, tòa nhà M3 - M4, số 

91, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 

Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố 

Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Phòng 

A2305 

M3M4 

91 

Nguyễn 

Chí 

Thanh 

Láng Hạ Hà Nội Hà Nội 0902215211 

184 
AN 

HAIMIN 
10/12/1965 

VPĐD SINOHYDRO 

CORPORATION LIMITED TẠI 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

ĐC: 2506,1,t25 Keangnam Hanoi 

Landmark Tower,khu E6 KĐTMCG, 

Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, 

Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Tầng 

16, tòa 

nhà 319 

Tower 

63 Lê 

Văn 

Lương 

Trung 

Hòa 

Cầu 

Giấy 
Hà Nội 0911106659 

185 YANG WU 01/05/1983 

VPĐD SINOHYDRO 

CORPORATION LIMITED TẠI 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

ĐC: 2506,1,t25 Keangnam Hanoi 

Landmark Tower,khu E6 KĐTMCG, 

Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, 

Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Tầng 

16, tòa 

nhà 319 

Tower 

63 Lê 

Văn 

Lương 

Trung 

Hòa 

Cầu 

Giấy 
Hà Nội 0911106659 

186 
SHU 

YULONG 
18/08/1988 

VPĐD SINOHYDRO 

CORPORATION LIMITED TẠI 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

ĐC: 2506,1,t25 Keangnam Hanoi 

Landmark Tower,khu E6 KĐTMCG, 

Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, 

Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Tầng 

16, tòa 

nhà 319 

Tower 

63 Lê 

Văn 

Lương 

Trung 

Hòa 

Cầu 

Giấy 
Hà Nội 0911106659 

187 
HUANG 

XIANDE 
05/11/1985 

VPĐD SINOHYDRO 

CORPORATION LIMITED TẠI 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

ĐC: 2506,1,t25 Keangnam Hanoi 

Landmark Tower,khu E6 KĐTMCG, 

Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, 

Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Tầng 

16, tòa 

nhà 319 

Tower 

63 Lê 

Văn 

Lương 

Trung 

Hòa 

Cầu 

Giấy 
Hà Nội 0911106659 

188 CHEN FAN 02/10/1989 

VPĐD SINOHYDRO 

CORPORATION LIMITED TẠI 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

ĐC: 2506,1,t25 Keangnam Hanoi 

Landmark Tower,khu E6 KĐTMCG, 

Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, 

Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Tầng 

16, tòa 

nhà 319 

Tower 

63 Lê 

Văn 

Lương 

Trung 

Hòa 

Cầu 

Giấy 
Hà Nội 0911106659 

189 
XIONG 

TIANRUI 
05/03/1996 

VPĐD SINOHYDRO 

CORPORATION LIMITED TẠI 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

ĐC: 2506,1,t25 Keangnam Hanoi 

Landmark Tower,khu E6 KĐTMCG, 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Tầng 

16, tòa 

nhà 319 

Tower 

63 Lê 

Văn 

Lương 

Trung 

Hòa 

Cầu 

Giấy 
Hà Nội 0911106659 



Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, 

Hà Nội 

190 
TANG 

HAICHUN 
13/04/1987 

VPĐD SINOHYDRO 

CORPORATION LIMITED TẠI 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

ĐC: 2506,1,t25 Keangnam Hanoi 

Landmark Tower,khu E6 KĐTMCG, 

Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, 

Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Tầng 

16, tòa 

nhà 319 

Tower 

63 Lê 

Văn 

Lương 

Trung 

Hòa 

Cầu 

Giấy 
Hà Nội 0911106659 

191 

HE 

ZHONGLIA

NG 

01/09/1982 

VPĐD SINOHYDRO 

CORPORATION LIMITED TẠI 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

ĐC: 2506,1,t25 Keangnam Hanoi 

Landmark Tower,khu E6 KĐTMCG, 

Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, 

Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Tầng 

16, tòa 

nhà 319 

Tower 

63 Lê 

Văn 

Lương 

Trung 

Hòa 

Cầu 

Giấy 
Hà Nội 0911106659 

192 

ZHANG 

QUANSHE

NG 

16/10/1993 

VPĐD SINOHYDRO 

CORPORATION LIMITED TẠI 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

ĐC: 2506,1,t25 Keangnam Hanoi 

Landmark Tower,khu E6 KĐTMCG, 

Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, 

Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Tầng 

16, tòa 

nhà 319 

Tower 

63 Lê 

Văn 

Lương 

Trung 

Hòa 

Cầu 

Giấy 
Hà Nội 0911106659 

193 

DONG 

CHAOLON

G 

05/05/1998 

VPĐD SINOHYDRO 

CORPORATION LIMITED TẠI 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

ĐC: 2506,1,t25 Keangnam Hanoi 

Landmark Tower,khu E6 KĐTMCG, 

Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, 

Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Tầng 

16, tòa 

nhà 319 

Tower 

63 Lê 

Văn 

Lương 

Trung 

Hòa 

Cầu 

Giấy 
Hà Nội 0911106659 

194 
ZHANG 

PEISANG 
17/06/1992 

VPĐD SINOHYDRO 

CORPORATION LIMITED TẠI 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

ĐC: 2506,1,t25 Keangnam Hanoi 

Landmark Tower,khu E6 KĐTMCG, 

Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, 

Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Tầng 

16, tòa 

nhà 319 

Tower 

63 Lê 

Văn 

Lương 

Trung 

Hòa 

Cầu 

Giấy 
Hà Nội 0911106659 

195 ZHAO LEI 24/01/1999 

VPĐD SINOHYDRO 

CORPORATION LIMITED TẠI 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

ĐC: 2506,1,t25 Keangnam Hanoi 

Landmark Tower,khu E6 KĐTMCG, 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Tầng 

16, tòa 

nhà 319 

Tower 

63 Lê 

Văn 

Lương 

Trung 

Hòa 

Cầu 

Giấy 
Hà Nội 0911106659 



Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, 

Hà Nội 

196 

CHEN 

CHAORON

G 

11/06/1992 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ABC 

SOUVENIR 

ĐC: Lô C3,8, C3,9 Phạm Văn Xảo, 

Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản, 

Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, 

Đà Nẵng 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Lô C3,8 

- C3,9 

Phạm 

Văn 

Xảo 

Nại Hiên 

Đông 
Sơn Trà  Đà Nẵng 02363539727 

197 
KONG 

YULAN 
26/08/1970 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN 

TỬ CONNECTOR 

ĐC: ấp Suối Cao, Xã Phước Đông, 

Huyện Gò Dầu, Tây Ninh, Xã Phước 

Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

 

Ấp Suối 

Cao 

Phước 

Đông 
Gò Dầu Tây Ninh 

84-663 

534128 

198 MA WEI 02/10/1981 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN 

TỬ CONNECTOR 

ĐC: ấp Suối Cao, Xã Phước Đông, 

Huyện Gò Dầu, Tây Ninh, Xã Phước 

Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

 

Ấp Suối 

Cao 

Phước 

Đông 
Gò Dầu Tây Ninh 

84-663 

534128 

199 

TUNG, 

KUNG-

TING 

15/06/1980 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN 

TỬ CONNECTOR 

ĐC: ấp Suối Cao, Xã Phước Đông, 

Huyện Gò Dầu, Tây Ninh, Xã Phước 

Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

 

Ấp Suối 

Cao 

Phước 

Đông 
Gò Dầu Tây Ninh 

84-663 

534128 

200 
DU 

ZHUANG 
09/08/1994 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

MẠNG ELEMENT  

ĐC: 182 Lê Đại Hành, Phường 15, 

Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Số 182 
Lê Đại 

Hành 
P15 Q11 HCM 02839626667 

201 
SHOU 

LIHONG 
24/06/1975 

CÔNG TY TNHH KINGWOOD 

CANDY (VIỆT NAM) 

ĐC: Thửa Đất Số 960, Tờ Bản Đồ Số 

48, Tổ 3, Khu Phố Khánh Vân, Phường 

Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh 

Bình Dương 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

960 
Tờ bản 

đồ số 48 

Khánh 

Bình 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
0972802482 

202 
HE 

XIANGZHI 
03/05/1978 

CÔNG TY TNHH CHENG LOONG 

BÌNH DƯƠNG PAPER 

ĐC: Khu số 4, Khu công nghiệp Quốc 

tế Protrade, Xã An Tây, Thị xã Bến 

Cát, Bình Dương 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

B2-03 

Làng 

Chuyên 

gia 

Rubylan

d 

Mỹ 

Phước 2 

TX Bến 

Cát 

Bình 

Dương 

008615962682

737 



203 

JIANG 

FANGLIAN

G 

01/05/1983 

CÔNG TY TNHH CHENG LOONG 

BÌNH DƯƠNG PAPER 

ĐC: Khu số 4, Khu công nghiệp Quốc 

tế Protrade, Xã An Tây, Thị xã Bến 

Cát, Bình Dương 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

B2-03 

Làng 

Chuyên 

gia 

Rubylan

d 

Mỹ 

Phước 2 
Bến Cát 

Bình 

Dương 

008615962682

737 

204 
WANG 

LITAO 
23/06/1987 

CÔNG TY TNHH CHENG LOONG 

BÌNH DƯƠNG PAPER 

ĐC: Khu số 4, Khu công nghiệp Quốc 

tế Protrade, Xã An Tây, Thị xã Bến 

Cát, Bình Dương 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

B2-03 

Làng 

Chuyên 

gia 

Rubylan

d 

Mỹ 

Phước 2 
Bến Cát 

Bình 

Dương 

008615962682

737 

205 LI YANG 06/01/1985 

VPĐH NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HÀM 

CƯỜNG 2 - CÔNG TY XIAN 

ELECTRIC  ENGINEERING CO., 

LTD 

ĐC: Thôn Tiến Bình, Xã Tiến Thành, 

Thành Phố Phan Thiết, Bình Thuận 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

  
Tiến 

Bình 

Tiến 

Thành 

Phan 

Thiết 

Bình 

Thuận 
1348821696 

206 
CAO 

HAOLIANG 
27/12/1992 

VPĐH NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HÀM 

CƯỜNG 2 - CÔNG TY XIAN 

ELECTRIC  ENGINEERING CO., 

LTD 

ĐC: Thôn Tiến Bình, Xã Tiến Thành, 

Thành Phố Phan Thiết, Bình Thuận 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

  
Tiến 

Bình 

Tiến 

Thành 

Phan 

Thiết 

Bình 

Thuận 
090321640 

207 REN LEI 18/01/1986 

VPĐH NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HÀM 

CƯỜNG 2 - CÔNG TY XIAN 

ELECTRIC  ENGINEERING CO., 

LTD 

ĐC: Thôn Tiến Bình, Xã Tiến Thành, 

Thành Phố Phan Thiết, Bình Thuận 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

  
Tiến 

Bình 

Tiến 

Thành 

Phan 

Thiết 

Bình 

Thuận 
1528947707 

208 

WANG 

YONGSHE

NG 

09/09/1976 

CÔNG TY TNHH VIỆT THỊNH 

FURNITURE 

ĐC: Lô N16, Đường N2, D2, khu công 

nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, Xã 

Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình 

Dương 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Lô N16, 

đường 

N2, D2, 

 KCN 

Nam 

Tân 

Uyên 

Hội 

Nghĩa 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 

008615118241

824 

209 
ZHANG 

QIAN 
05/12/1965 

CÔNG TY TNHH VIỆT THỊNH 

FURNITURE 

ĐC: Lô N16, Đường N2, D2, khu công 

nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, Xã 

Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình 

Dương 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Lô N16, 

đường 

N2, D2, 

 KCN 

Nam 

Tân 

Uyên 

Hội 

Nghĩa 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
0962502988 



210 
HUANG 

XIAOXIA 
10/02/1989 

CÔNG TY TNHH VIỆT THỊNH 

FURNITURE 

ĐC: Lô N16, Đường N2, D2, khu công 

nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, Xã 

Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình 

Dương 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Lô N16, 

đường 

N2, D2, 

 KCN 

Nam 

Tân 

Uyên 

Hội 

Nghĩa 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
0962502988 

211 ZHANG JIE 13/09/1977 

CÔNG TY TNHH VIỆT THỊNH 

FURNITURE 

ĐC: Lô N16, Đường N2, D2, khu công 

nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, Xã 

Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình 

Dương 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý Thái Tổ 

(ngã Sáu), Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

13/03/2021 

- 

27/03/2021 

Lô N16, 

đường 

N2, D2, 

 KCN 

Nam 

Tân 

Uyên 

Hội 

Nghĩa 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
0962502988 
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